
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SNV-TCBCCCVC Long An, ngày       tháng  10  năm 2023

     

                                  Kính gửi:  
       - Sở Giáo dục và Đào tạo;
       - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 14/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Thông tư số 
08/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 
số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT và 
số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Trên cơ sở thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ hướng dẫn 
về việc bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở vào 
chức danh nghề nghiệp và áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.2), 
như sau:

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện
a) Bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28):
- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 

viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 
(V.07.03.07) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 
hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương 
từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

b) Bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31)
- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp 
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 
II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 

V/v hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương 
viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông công lập 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
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trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) 
hoặc tương đương đủ từ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). 

2. Về thời gian giữ hạng 
 Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với giáo 

viên tiểu học, trung học cơ sở được tính từ thời điểm giáo viên đạt trình độ 
chuẩn được đào tạo đối với giáo viên từng cấp học theo Luật Giáo dục 2019 
được quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT; tại Mục 3.1 khoản 3 văn 
bản số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mần non, phổ thông 
(kèm theo).

3. Cách xếp lương
Giáo viên tiểu học hạng II (mã số: V.07.03.28) và giáo viên trung học cơ 

sở hạng II (mã số V.07.04.31) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, 
nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

4. Thẩm định, thành phần hồ sơ 
- Văn bản đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và kèm 

theo danh sách theo mẫu (kèm theo).
- Thành phần hồ sơ kèm theo, gồm: Bản sao quyết định tuyển dụng, 

quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (hạng II hoặc tương đương, hạng 
III) và quyết định lương hiện hưởng (file điện tử, sắp xếp theo thứ tự danh 
sách).

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông 
tin kê khai trong danh sách viên chức đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng II mới, và gửi lấy ý kiến thống nhất 
của Sở Giáo dục và Đào tạo (đảm bảo đúng theo quy định và hướng dẫn của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 
12/3/2021) trước khi gửi về Sở Nội vụ.  

Sau khi có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện hoàn 
chỉnh danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết 
định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra, đề nghị UBND cấp huyện tiếp tục rà soát đối 
với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hạng IV, hạng III nếu đạt 
trình độ chuẩn của từng cấp học theo Luật Giáo dục thì lập đề nghị theo hướng 
dẫn tại văn bản số 1403/SNV-TCBCCCVC ngày 12/5/2022 về việc hướng dẫn 
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, 
phổ thông công lập gửi Sở Nội vụ thẩm định trước khi quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Trường hợp giáo viên chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đúng 
với cấp học đang giữ hoặc thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp 
đang giữ không phù hợp với vị trí việc làm mới thì đơn vị lập thủ tục gửi Sở 
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Nội vụ thẩm định, xếp lại chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp theo hướng dẫn này.

Ngoài ra, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc rà soát lại 
lương hiện hưởng của giáo viên thuộc phạm vi quản lý, để triển khai xếp lại 
lương đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 
08/2023/TT-BGDĐT nêu trên, cụ thể: “Kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ 
thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau 
khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các 
tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do 
cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo 
quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03/11/2015 và hoàn 
thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03/11/2015).

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố phối 
hợp triển khai thực hiện và gửi đề nghị về Sở Nội vụ để thẩm định trước ngày 
25/10/2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (thông qua Phòng Tổ chức, biên chế và công 
chức, viên chức) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./.

(Đính kèm biểu mẫu)

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Nội vụ huyện, TX, TP;
- Phòng GD và ĐT huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, TCBCCCVC,N. 

Trần Hải Tuấn
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